
Tổng 179 36 127 135 42

1 Phường Đức Xuân 1 1 1 0

1.1 Tổ dân phố số 11B
Tổ dân phố số 

12
Đạt Đạt Không đạt

2 Phường Gia Sàng 14 1 0 0

2.1 Tổ dân phố 2 Không đạt Không đạt Không đạt

2.2 Tổ dân phố 4 Không đạt Không đạt Không đạt

2.3 Tổ dân phố 5 Không đạt Không đạt Không đạt

2.4 Tổ dân phố 6 Không đạt Không đạt Không đạt

2.5 Tổ dân phố 7 Không đạt Không đạt Không đạt

2.6 Tổ dân phố 8 Không đạt Không đạt Không đạt

2.7 Tổ dân phố 9 Không đạt Không đạt Không đạt

2.8 Tổ dân phố 10 Không đạt Không đạt Không đạt

2.9 Tổ dân phố 11 Không đạt Không đạt Không đạt

2.10 Tổ dân phố 12 Không đạt Không đạt Không đạt

2.11 Tổ dân phố 13 Không đạt Không đạt Không đạt

2.12 Tổ dân phố Cam Giá 4 Không đạt Không đạt Không đạt

2.13 Tổ dân phố Cam Giá 9 Không đạt Không đạt Không đạt

2.14 Tổ dân phố Đồng Tâm Đạt Không đạt Không đạt

3 Phường Linh Sơn 8 1 4 0

3.1 Tổ dân phố Bến Đò Tổ dân phố 21 Đạt Đạt Không đạt

3.2 Tổ dân phố 8 Không đạt Đạt Không đạt

3.3 Tổ dân phố Cậy Tổ dân phố 29 Không đạt Đạt Không đạt

3.4 Tổ dân phố Huống Trung Tổ dân phố 26 Không đạt Đạt Không đạt

3.5 Tổ dân phố 5 Tổ dân phố 11 Không đạt Không đạt Không đạt

3.6 Tổ dân phố 6 Tổ dân phố 10 Không đạt Không đạt Không đạt

3.7 Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 9 Không đạt Không đạt Không đạt

3.8 Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 7 Không đạt Không đạt Không đạt

4
Phường Phan Đình 

Phùng
12 5 0 0

4.1 Tổ dân phố 3 Không đạt Không đạt Không đạt

4.2 Tổ dân phố 4 Không đạt Không đạt Không đạt

4.3 Tổ dân phố 5 Đạt Không đạt Không đạt

4.4 Tổ dân phố 10 Tổ dân phố 6 Không đạt Không đạt Không đạt

4.5 Tổ dân phố 15 Tổ dân phố 10 Không đạt Không đạt Không đạt

4.6 Tổ dân phố 18 Tổ dân phố 12 Không đạt Không đạt Không đạt

4.7 Tổ dân phố 22 Tổ dân phố 15 Đạt Không đạt Không đạt

4.8 Tổ dân phố 40 Tổ dân phố 18 Không đạt Không đạt Không đạt

4.9 Tổ dân phố 41 Tổ dân phố 56 Đạt Không đạt Không đạt

4.10 Tổ dân phố 46 Tổ dân phố 59 Không đạt Không đạt Không đạt

4.11 Tổ dân phố 72 Tổ dân phố 47 Đạt Không đạt Không đạt

4.12 Tổ dân phố 93 Tổ dân phố 35 Đạt Không đạt Không đạt

5 Phường Quan Triều 1 0 0 0

5.1 Tổ dân phố 35 Tổ dân phố 22 Không đạt Không đạt Không đạt

6 Phường Quyết Thắng 4 0 0 0

6.1 Tổ dân phố Thái Sơn 1 Tổ dân phố 13 Không đạt Không đạt Không đạt

6.2 Tổ dân phố 3 Không đạt Không đạt Không đạt

6.3 Tổ dân phố 8 Không đạt Không đạt Không đạt

6.4 Tổ dân phố 9 Không đạt Không đạt Không đạt

7 Phường Tích Lương 4 0 0 0

7.1 Tổ dân phố Tân Lập 1 Tổ dân phố 1 Không đạt Không đạt Không đạt
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7.2 Tổ dân phố Tân Lập 4 Tổ dân phố 3 Không đạt Không đạt Không đạt

7.3 Tổ dân phố Trung Thành 1 Tổ dân phố 24 Không đạt Không đạt Không đạt

7.4 Tổ dân phố Trung Thành 4 Tổ dân phố 26 Không đạt Không đạt Không đạt

8 Xã Bạch Thông 2 2 2 0

8.1 Thôn Đại Thắng Đạt Đạt Không đạt

8.2 Thôn Khau Chủ Đạt Đạt Không đạt

9 Xã Bình Thành 1 1 1 0

9.1 Xóm Bản Giáo Đạt Đạt Không đạt

10 Xã Cao Minh 1 1 1 1

10.1 Thôn Phya Mạ Thôn Phja Mạ Đạt Đạt Đạt

11 Xã Cẩm Giàng 5 5 5 1

11.1 Thôn Nà Tu Đạt Đạt Không đạt

11.2 Thôn Nam Hà Đạt Đạt Không đạt

11.3 Thôn Phiêng Kham Đạt Đạt Đạt

11.4 Thôn Tân Xuân Đạt Đạt Không đạt

11.5 Thôn Thủy Bình Đạt Đạt Không đạt

12 Xã Côn Minh 1 1 1 1

12.1 Thôn Bản Lài Đạt Đạt Đạt

13 Xã Cường Lợi 2 2 2 2

13.1 Thôn Nà Tâng Đạt Đạt Đạt

13.2 Thôn Thống nhất Đạt Đạt Đạt

14 Xã Chợ Mới 4 4 4 0

14.1 Thôn Đoàn kết Đạt Đạt Không đạt

14.2 Thôn Đồng Luông Đạt Đạt Không đạt

14.3 Thôn Nà Luống Đạt Đạt Không đạt

14.4 Thôn  2 Đạt Đạt Không đạt

15 Xã Dân Tiến 7 7 7 5

15.1 Xóm Đồng Bản Đạt Đạt Đạt

15.2 Xóm Lân Vai Đạt Đạt Đạt

15.3 Xóm Đồng Dong Đạt Đạt Đạt

15.4 Xóm Đồng Rã Đạt Đạt Đạt

15.5 Xóm Đồng Quán Đạt Đạt Không đạt

15.6 Xóm Làng Chẽ Đạt Đạt Không đạt

15.7 Xóm Làng Mười Đạt Đạt Đạt

16 Xã Đại Phúc 1 0 1 0

16.1 Xóm An Long Không đạt Đạt Không đạt

17 Xã Đồng Hỷ 4 1 4 0

17.1 Xóm  Hưng Thái Xóm 2 Không đạt Đạt Không đạt

17.2 Xóm  Cà Phê Xóm 4 Không đạt Đạt Không đạt

17.3 Xóm  Minh Lý Xóm 15 Không đạt Đạt Không đạt

17.4 Xóm  Bình Minh Xóm 16 Đạt Đạt Không đạt

18 Xã Đồng Phúc 1 1 1 0

18.1 Thôn Chợ Lèng Đạt Đạt Không đạt

19 Xã Đức Lương 3 3 3 0

19.1 Xóm Tiền Phong Đạt Đạt Không đạt

19.2 Xóm Thành Long Đạt Đạt Không đạt

19.3 Xóm Na Bán Đạt Đạt Không đạt

20 Xã Hiệp Lực 1 1 1 1

20.1 Thôn Khuổi Luông Đạt Đạt Đạt

21 Xã Kim Phượng 1 1 1 0

21.1 Xóm Bản Lác Đạt Đạt Không đạt

22 Xã La Bằng 1 1 1 0

22.1 Xóm Phúc Lẩm Đạt Đạt Không đạt

23 Xã La Hiên 2 2 2 1

23.1 Xóm  Cây Bòng Đạt Đạt Không đạt

24.2 Xóm  Mỏ Chì Đạt Đạt Đạt

24 Xã Nam Cường 5 5 5 3

24.1 Thôn Thượng Sơn Đạt Đạt Đạt

24.2 Thôn Pù Lùng Đạt Đạt Đạt

24.3 Thôn Tà Han Đạt Đạt Đạt
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24.4 Thôn Cốc Lùng Mới Thôn Cốc Lùng Đạt Đạt Không đạt

24.5 Thôn Phiêng Cà - Cọn Poỏng Thôn Nà Cọn Đạt Đạt Không đạt

25 Xã Nam Hòa 11 11 9 0

25.1 Xóm Hoàng Gia Đạt Đạt Không đạt

25.2 Xóm Bờ Suối Đạt Đạt Không đạt

25.3 Xóm Đoàn Kết Đạt Không đạt Không đạt

25.4 Xóm Cầu Gai Đạt Không đạt Không đạt

25.5 Xóm Đồng Cỏ Đạt Đạt Không đạt

25.6 Xóm Ngòi Chẹo Đạt Đạt Không đạt

25.7 Xóm Gốc Thị Đạt Đạt Không đạt

25.8 Xóm Mỹ Lập Đạt Đạt Không đạt

25.9 Xóm Quang Trung Đạt Đạt Không đạt

25.10 Xóm Chí Son Đạt Đạt Không đạt

25.11 Xóm Mỹ Hòa Đạt Đạt Không đạt

26 Xã Phong Quang 2 2 2 1

26.1 Thôn Nà Ỏi Đạt Đạt Không đạt

26.2 Thôn Vằng Bó Đạt Đạt Đạt

27 Xã Phủ Thông 2 2 2 2

27.1 Thôn Bản Chang 
Thôn Hồng 

Quân
Đạt Đạt Đạt

27.2 Thôn Nà Cao Thôn Cao Lộc Đạt Đạt Đạt

28 Xã Quang Sơn 12 12 12 2

28.1 Xóm Làng Mới Đạt Đạt Không đạt

28.2 Xóm Ba Đình Đạt Đạt Không đạt

28.3 Xóm Đồng Mẫu Đạt Đạt Không đạt

28.4 Xóm Mỏ Ba Đạt Đạt Đạt

28.5 Xóm Đồng Luông Đạt Đạt Không đạt

28.6 Xóm Đồng Mây Đạt Đạt Không đạt

28.7 Xóm Làng Giếng Đạt Đạt Không đạt

28.8 Xóm Hồng Phong Đạt Đạt Không đạt

28.9 Xóm Xuân Quang Đạt Đạt Đạt

28.10 Xóm Xuân Quang Đạt Đạt Không đạt

28.11 Xóm Đồng Tâm Đạt Đạt Không đạt

28.12 Xóm La Giang Đạt Đạt Không đạt

29 Xã Sảng Mộc 1 1 1 1

29.1 Xóm Khuổi Mèo Đạt Đạt Đạt

30 Xã Tân Kỳ 3 3 3 2

30.1 Thôn Bản Phố Đạt Đạt Không đạt

30.2 Thôn Quyết Thắng Đạt Đạt Đạt

30.3 Thôn Bản Lù Đạt Đạt Đạt

31 Xã Tân Thành 1 1 1 0

31.1 Xóm Đồng Bầu Đạt Đạt Không đạt

32 Xã Thành Công 2 2 1 0

32.1 Xóm Bìa Đạt Không đạt Không đạt

32.2 Xóm Nhe Đạt Đạt Không đạt

33 Xã Thanh Mai 1 1 1 0

33.1 Thôn Trung Tâm Đạt Đạt Không đạt

34 Xã Thanh Thịnh 2 2 2 1

34.1 Thôn Bản Áng Đạt Đạt Không đạt

34.2 Thôn Nà Quang Đạt Đạt Đạt

35 Xã Thần Sa 1 1 1 1

35.1 Xóm Lũng Luông Đạt Đạt Đạt

36 Xã Thượng Minh 4 4 4 4

36.1 Thôn Mỹ Vy Đạt Đạt Đạt

36.2 Thôn Bản Trù Đạt Đạt Đạt

36.3 Thôn Bản Lùng Đạt Đạt Đạt

36.4 Thôn Phiêng Phàng Đạt Đạt Đạt

37 Xã Thượng Quan 2 2 2 2

37.1 Thôn Pù Pioót Đạt Đạt Đạt

37.2 Thôn Slam Coóc Đạt Đạt Đạt

38 Xã Trại Cau 1 1 1 0

38.1 Thôn Cao Phong Thôn 7 Đạt Đạt Không đạt
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39 Xã Tràng Xá 8 6 8 5

39.1 Xóm Làng Tràng Đạt Đạt Không đạt

39.2 Xóm Chòi Hồng Đạt Đạt Đạt

39.3 Xóm Khuân Nang Đạt Đạt Đạt

39.4 Xóm Nác Đạt Đạt Đạt

39.5 Xóm Nhâu Không đạt Đạt Không đạt

39.6 Xóm Vang Không đạt Đạt Không đạt

39.7 Xóm Nho - Khuân Đã Đạt Đạt Đạt

39.8 Xóm Kẹ Đạt Đạt Đạt

40 Xã Trung Hội 2 2 2 0

40.1 Xóm  Quyết Tiến Đạt Đạt Không đạt

40.2 Xóm  Tân Tiến Đạt Đạt Không đạt

41 Xã Vạn Phú 7 0 5 0

41.1 Xóm Cạn Không đạt Không đạt Không đạt

41.2 Xóm Duyên Không đạt Đạt Không đạt

41.3 Xóm Gió Không đạt Đạt Không đạt

41.4 Xóm Soi Không đạt Đạt Không đạt

41.5 Xóm Dứa Không đạt Đạt Không đạt

41.6 Xóm Chuối Không đạt Đạt Không đạt

41.7 Xóm Dưới 2 Xóm Dưới Không đạt Không đạt Không đạt

42 Xã Văn Hán 8 7 8 0

42.1 Xóm Ba Quà Đạt Đạt Không đạt

42.2 Xóm Cầu Mai Đạt Đạt Không đạt

42.3 Xóm Đèo Khế Đạt Đạt Không đạt

42.4 Xóm Hoà Khê 1 Đạt Đạt Không đạt

42.5 Xóm Hoà Khê 2 Đạt Đạt Không đạt

42.6 Xóm La Đùm Đạt Đạt Không đạt

42.7 Xóm La Nưa Đạt Đạt Không đạt

42.8 Xóm Vân Hán Không đạt Đạt Không đạt

43 Xã Văn Lang 1 1 1 1

43.1 Thôn Khuổi Nộc Đạt Đạt Đạt

44 Xã Văn Lăng 4 3 4 2

44.1 Xóm Bản Tèn Đạt Đạt Đạt

44.2 Xóm Vân Lăng Đạt Đạt Đạt

44.3 Xóm Trung Thành Không đạt Đạt Không đạt

44.4 Xóm Phố Hích Đạt Đạt Không đạt

45 Xã Võ Nhai 2 2 2 1

45.1 Xóm  Ba Nhất Đạt Đạt Không đạt

45.2 Xóm  Cao Biền Đạt Đạt Đạt

46 Xã Vô Tranh 1 0 1 0

46.1 Xóm Toàn Thắng Xóm Phú Thắng Không đạt Đạt Không đạt

47 Xã Xuân Dương 1 1 1 1

47.1 Thôn Khuổi Tấy Đạt Đạt Đạt

48 Xã Yên Thịnh 1 1 1 0

48.1 Thôn Vay Loàn Thôn Bản Loàn Đạt Đạt Không đạt

49 Xã Yên Trạch 13 13 13 1

49.1 Xóm Bài Kịnh Đạt Đạt Không đạt

49.2 Xóm Đin Đeng Đạt Đạt Không đạt

49.3 Xóm Khau Đu Đạt Đạt Không đạt

49.4 Xóm Đồng Quốc Đạt Đạt Không đạt

49.5 Xóm Làng Nông Đạt Đạt Không đạt

49.6 Xóm Khuân Cướm Đạt Đạt Không đạt

49.7 Xóm Làng Đạt Đạt Không đạt

49.8 Xóm Phố Trào Đạt Đạt Không đạt

49.9 Xóm Thượng Đạt Đạt Không đạt

49.10 Xóm Đồng Danh Đạt Đạt Không đạt

49.11 Xóm Đồng Kem Đạt Đạt Đạt

49.12 Xóm Ba Luồng - Khe Khoang Đạt Đạt Không đạt

49.13 Xóm Làng Muông Đạt Đạt Không đạt
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